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1. TÓM TẮT NỘI DUNG LUẬN ÁN:

Bổ đề Farkas là một công cụ toán học cơ bản được đề xuất bởi nhà vật lí và toán học Hungary Gyulia Farkas vào năm 1892. Từ dạng ban đầu cho hệ hữu hạn các bất phương trình tuyến tính, bổ đề Farkas không ngừng được mở rộng và ngày càng được áp dụng vào nhiều lĩnh vực khác như tài chính, kinh tế, ... Luận án này tập trung vào việc thiết lập các dạng mở rộng của bổ đề Farkas cho hệ xác định bởi các hàm vectơ (gọi là bổ đề Farkas vectơ) và áp dụng các kết quả này để xây dựng các điều kiện tối ưu và đối ngẫu mạnh cho các lớp bài toán tối ưu vectơ khác nhau.

2. NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN:
· Chúng tôi thiết lập các bổ đề Farkas vectơ dạng tường minh và sử dụng chúng để xây dựng các điều kiện tối ưu và các kết quả đối ngẫu mạnh cho bài toán tối ưu vectơ.
· Chúng tôi đề xuất hai nguyên lí về bổ đề Farkas vectơ cho hệ liên quan đến hàm hợp và về đối ngẫu mạnh ổn định cho bài toán tối ưu vectơ hàm hợp trong trường hợp tổng quát và trong trường hợp lồi.
· Chúng tôi thiết lập các bổ đề Farkas vectơ vững (robust) cho hệ các “bất đẳng thức vectơ” có yếu tố không chắc chắn (trong trường hợp tổng quát và trong trường hợp lồi). Các kết quả này sau đó được sử dụng để xây dưng các kết quả đối ngẫu mạnh cho bài toán tối ưu vững.
· Chúng tôi đề xuất một cách tiếp cận thống nhất để thiết lập các kết quả đối ngẫu mạnh cho bài toán tối ưu vô hạn vững (robust optimization infinite problem) với nhiều dạng bài toán đối ngẫu khác nhau.
· Chúng tôi đề xuất một cách tiếp cận tính “yên tĩnh” (calmness) của hệ bất phương trình tuyến tính được tham số hóa ở vế phải bằng cách sử dụng bổ đề Farkas.

3. CÁC ỨNG DỤNG/ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN HAY NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU:

Vẫn còn nhiều điều có liên quan đến đề tài của luận án mà tác giả nghĩ có thể trở thành những vấn đề thú vị cho nghiên cứu của mình trong tương lai, chẳng hạn, cách tiếp cận sử dụng hàm nhiễu (đã được vận dụng thành công cho trường hợp hàm vô hướng) có nhiều khả năng có thể mở rộng cho cho các “bất đẳng thức vectơ”. Việc này nếu thành công sẽ tạo ra một công cụ có giá trị cho phép nghiên cứu nhiều lớp bài toán tối ưu vectơ.
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1. SUMMARY:

Farkas lemma is a basic mathematical tool proposed in 1892 by the Hungarian physicist and mathematician Gyulia Farkas. From the original form for systems of finite linear inequalities, Farkas lemma has been constantly generalized with more and more applications being found not only in mathematics but also in other fields such as finance, economics, . . . This thesis focuses on establishing extended versions of Farkas lemma for systems defined by vector-valued functions and applications of these results to provide optimality conditions and strong duality results for various classes of vector optimization problems.
2. NOVELTY OF THESIS:

· We establish various form of non-abstract (stable) vector Farkas lemmas with applications to provide optimality conditions and strong duality results for vector optimization problems.

· We propose two principles of stable vector Farkas lemmas for composite vector functions and also stable strong duality results for composite vector optimization problems.

· We establish robust vector Farkas lemmas for the “vector inequality” with uncertainty. These results are then used as key tools to get strong duality results for robust vector optimization problems.
· We provide a unified approach to strong duality for robust infinite problems with various types of dual problems.

· We provide a Farkas lemma approach to the calmness of systems of linear inequalities parameterized by its right-hand side.

3. APPLICATIONS/ APPLICABILITY/ PERSPECTIVE:

During the process of realizing the thesis, the author realizes that there are still many ideas related to the topic of this thesis that may be interesting for his future work, for example, the approach using perturbation functions (has been successfully in the scalar case) may be extended to the vector setting. This, if successful, will pave the way to approach the vector Farkas lemmas, and vector optimization problems in a very general setting.
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